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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DƯỚI HÌNH THỨC “BẢN SAO Y BẢN CHÍNH” THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục 1 kèm theo).
Điều 2. Quyết định này bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 và lĩnh vực Bảo vệ thực vật đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh (Phụ lục 2 kèm theo).
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

	 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Châu


 

PHỤ LỤC 1
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên TTHC
	Căn cứ pháp lý
	Cơ quan thực hiện
	Ghi chú

	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH
	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH
	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH
	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH
	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH

	1
	Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
	- Điều 68 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Điều 23, 35, 36 Nghị định số

14/2015/NĐ-CP

- Điều 5, 18, 19 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP

- Điều 54, 55 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	 

	2
	Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)
	- Điều 70 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Điều 10, 12 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP

- Điều 61, 62 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	 

	3
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	- Điều 63, 65, 66 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Điều 4 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP

- Điều 35 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	 

	4
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	- Điều 63, 65, 66 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Điều 36 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	 

	5
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
	- Điều 43 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Điều 7, 8 Thông tư số

35/2015/TT-BNNPTNT
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
	 

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ

	 
	Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
	- Điều 23 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Điều 4, 5 Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT
	Ủy ban nhân dân cấp xã
	Bổ sung so với Quyết định số 63/QĐ-BNN- PC


 
PHỤ LỤC 2
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Quyết định công bố

	1
	Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật
	Quyết định số 594 /QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh

	2
	Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật
	Quyết định số 594 /QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh

	3
	Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn về hoạt động xông hơi khử trùng.
	Quyết định số 594 /QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh

	4
	Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc bảo vệ thực vật
	Quyết định số 594 /QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh

	5
	Chấp thuận quảng cáo, trình diễn thuốc bảo vệ thực vật
	Quyết định số 594 /QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh

	6
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa
	Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh

	7
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
	Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh

	8
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
	Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh

	9
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
	Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh


 

